
 1 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

                

 Ỉ   K Á       

Bản án số: 21/2022/DS-ST 

Ngày: 30/6/2022 

V/v:  r n     p   p   n  mu  

  n 

 CỘ G         Ộ  C Ủ  G Ĩ  V Ệ    M 

Độc lập –  ự do –  ạnh phúc 
 

                                                        NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ G         Ộ  C Ủ  G Ĩ  V Ệ    M 

            D     Ị            - Ỉ   K         

-  hành phần  ội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 hẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Bà  gu  n  hị  h t  nh 

 Các  ội thẩm:                 Bà  ê  hị  oa 

                                 ng  gu  n Chung 

-  h     phiên tòa: Bà  oàn    Kim Kuc -  h      òa án nhân dânthị x  

 inh  òa  tỉnh Khánh  òa. 

-   i di n  i n  i m sát nhân dân thị x   inh  òa tỉnh Khánh  òa tham 

gia phiên tòa:  ng  r ơng  gọc B nh– Ki m sát viên. 

Ngày 30 tháng 6 n m 2022  t i tr  s   òa án nhân dân thị x   inh  òa  

tỉnh Khánh  òa  xét xử sơ thẩm công  hai v  án th  l  số 212/2021/TLST-DS  

ngày 30 tháng 12 n m 2021 về vi c: " ranh ch p h p đồng mua  án”. Theo 

Qu ết định đ a v  án ra xét xử số 39 /2022/Q -ST ngày 27 tháng 5 n m 2022  

Qu ết định ho n phiên tòa số 57/2022/Q -S  ngà  04/4/2022  giữa các đ ơng 

sự: 

-  gu ên đơn:  Ph m  iến    sinh n m 1973; có m t   

      ơi c  trú:  hôn  , xã N  thị x     tỉnh Khánh Hòa. 

 - Bị đơn:  ng Cao  hật  ; v ng m t 

                      và  à Phan  hị Kim  ; v ng m t 

               ơi c  trú:    dân phố 15  ph  ng    thị x   . 

              

 Ộ  DU G VỤ Á : 

 

  eo  ơn k ởi kiện,  ản tự k  i,  iên  ản p iên  ọp về việ  kiểm tr   i o 

nộp, tiếp  ận,  ôn  k  i   ứn   ứ,  ò   iải và tại p iên tò  sơ t ẩm, p    

N uyên  ơn ôn    ạm  iến   trình bày: 

   chồng ông Cao nhật     à Phan  hị Kim   có đến nhà ông   thỏa thuận 

v i ông   vi c mua  án thức  n cho vịt.  heo thỏa thuận th  v  chồng ông   

và bà H mua n  thức  n cho vịt do ông    án và phải thanh toán cho ông   

sau mỗi lứa vịt    ứa đầu tiên và lứa thứ 2 ông  , bà H thanh toán đủ tiền cho 

ông  .  ứa thứ 3 từ ngà  02/5/2021 đến ngà  06/6/2021 ông   mua thức  n 

cho vịt của    án còn n  t ng số tiền là 70.200.000đ (Bảy mươi   i triệu   i 
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trăm n àn   n ) nh ng  hông chịu thanh toán.  gà  16/7/2021 và ngà  

22/9/2021, ông   có đến nhà yêu cầu v  chồng ông  , bà H xác nhận n  th  

ông T không có nhà, chỉ có  à H đ     xác nhận n  cho ông  . 

Nay ông    êu cầu ông Cao  hật   và  à Phan  hị Kim   phải thanh toán 

cho ông   số tiền gốc là 70.200.000đ (Bảy mươi   i triệu   i trăm n àn   n ) 

và số tiền l i 0.8%/ tháng từ ngà     xác nhận n  22/9/2021 đến ngà  xét xử 

30/6/2022 là 09 tháng 08 ngà   thành tiền là 5.204.000đ 

  ng cộng cả n  gốc và l i ông    êu cầu ông     à   phải trả t nh đến ngà  

30/6/2022 là 75.404.000đ (Bả  m ơi l m tri u  ốn tr m l   ốn ngàn đồng  

* Trong quá trình giải quyết v  án   oà án đ  tri u tập h p l  nhiều lần đối v i 

bị đơn là Cao  hật   và  à Phan  hị Kim   đ  l y l i khai và hòa giải nh ng 

Cao  hật   và  à Phan  hị Kim   không có m t nên Toà án không tiến hành 

hòa giải đ  c. 

            T i phiên tòa  đ i di n Vi n ki m sát nhân dân thị xã Ninh Hòa phát 

bi u ý kiến nh  sau:  

- Thẩm phán đ  c phân công th  lý giải quyết v  án đ  thực hi n đúng  

đầ  đủ qu  định t i  iều 48 B   DS nh  th  lý v  án, tiến hành xác minh, 

thu thập tài li u chứng cứ, t  chức phiên họp ki m tra vi c giao nộp, tiếp cận, 

công khai chứng cứ và hòa giải. 

- Về thẩm quyền th  l :  gu ên đơn  gu  n Tiến   yêu cầu ông cao 

Nhật T, Phan Thị Kim H trú t i t  dân phố 15  ph  ng N, thị xã N, tỉnh Khánh 

Hòa phải trả cho bà số tiền 70.200.000 đồng, tiền gốc và 5.616.000 đồng tiền 

lãi. Do đó c n cứ khoản 1  iều 28  đi m a khoản 1  iều 35 Bộ luật tố t ng 

dân sự, Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa th  lý giải quyết là đúng thẩm quyền. 

- Về xác định t  cách tham gia tố t ng: Thẩm phán đ  xác định đúng t  

cách những ng  i tham gia tố t ng nh  ngu ên đơn   ị đơn theo đúng qu  

định t i  iều 68 BLTTDS. 

- Về trình tự th  lý: Thẩm phán đ  thực hi n đúng theo qu  định t i  iều 

195 Bộ luật tố t ng dân sự nh  thông  áo về vi c th  lý v  án cho các đ ơng 

sự, thông báo nộp tiền t m ứng án phí, thông báo th  lý cho Vi n ki m sát 

theo qu  định t i  iều 196 Bộ luật tố t ng dân sự; vi c gửi các v n  ản tố t ng 

theo đúng qu  định t i  iều 175   iều 177 và  iều 178 Bộ luật tố t ng dân sự.  

 - Về chuy n giao hồ sơ và gửi quyết định đ a v  án ra xét xử Thẩm phán 

đ  thực hi n đúng theo qu  định t i  iều 220 Bộ luật tố t ng dân sự. 

 i c tuân theo pháp luật tố t ng t i phiên tòa: T i phiên tòa hôm nay, Hội 

đồng xét xử   h     đ  thực hi n đúng qu  định t i các  iều 239, 241, 243, 247, 

249  250  251   iều 259  260 và  iều 263 của Bộ luật tố t ng dân sự n m 2015 

Vi c ch p hành pháp luật của ng  i tham gia tố t ng:  gu ên đơn đ  thực 

hi n đầ  đủ quyền và nghĩa v  tố t ng theo qu  định của Bộ luật tố t ng dân sự 

2015. 
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Bị đơn v ng m t không có lý do, Hội đồng xét xử c n cứ  iều 227 Bộ luật tố 

t ng xét xử v ng m t đối v i bị đơn là đúng theo qu  định của pháp luật.  

 ối v i vi c giải qu ết v  án:  gu ên đơn  hi  h i  i n đ  chứng minh cho 

yêu cầu của mình, ông   cung c p cho Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa chứng cứ 

là một biên bản đối chiếu công n  lập ngày 22/9/2021, nội dung th  hi n từ này 

02/5/2021 đến ngày 06/6/2021 bà H,ông T có n  của ông   số tiền 70.200.000 

đồng, có chữ ký xác nhận của bà H. 

  h  vậ  có đủ cơ s  xác định v  chồng ông T bà H có n  của ông   số 

tiền 70.200.000 đồng mua thức  n cho vịt  nh ng v  chồng ông T bà H không 

chịu trả là đ  vi ph m nghĩa v  trả tiền, gây ảnh h  ng đến quyền l i của ông  , 

do đó xét th y yêu cầu kh i ki n của ông là có cơ s  đ  ch p nhận. 

C n cứ  iều 280   iều 430   iều 440 Bộ luật dân sự 2015:  ề nghị  ội đồng 

xét xử ch p nhận yêu cầu kh i ki n của ngu ên đơn ông Ph m Tiến  , buộc bị 

đơn v  chông ông T, bà H phải trả cho ông   số tiền 75.404.000đ (Bả  m ơi 

l m tri u  ốn tr m l   ốn ngàn đồng  trong đó: 70.200.000 đồng gốc, và số 

tiền 5.204.000 đồng tiền lãi. 

 ề án ph  và các chi ph  tố t ng  hác:  ề nghị  ội đồng xét xử xử l  theo 

qu  định pháp luật. 

  Ậ  Đ    CỦ      Á : 

 

S u k i n  iên  ứu     tài liệu  ó tron     sơ vụ  n  ư   t ẩm tr  tại p iên 

tò  và  ăn  ứ vào kết quả tr n  luận tại p iên tò , Hội   n  xét xử n ận  ịn : 

     [1]  ề t   tụ  t  tụn :  

   rong quá tr nh giải qu ết v  án   òa án nhân dân thị x   inh  òa đ  

tống đ t  niêm  ết h p l  t t cả các v n  ản tố t ng cho  ị đơn.  ội đồng xét xử 

đ  ho n phiên tòa lần thứ nh t.   i phiên tòa hôm na    ị đơn Cao  hật   và bà 

Phan  hị Kim   tiếp t c v ng m t lần thứ 2  hông l  do nên theo qu  định t i 

đi m    hoản 2  iều 227 của Bộ luật  ố t ng dân sự   òa án tiến hành xét xử 

v ng m t  ị đơn.  

[2]  ề quan h  tranh ch p:  gu ên đơn  êu cầu  ị đơn Cao  hật   và bà 

Phan  hị Kim   thanh toán tiền còn n  do mua thức  n gia súc nên xác định là 

 ranh ch p h p đồng mua  án theo điều 430 Bộ Luật dân sự 

[3]  ề th i hi u  h i  i n  theo qui định t i điều 429 Bộ luật dân sự đối v i 

 êu cầu  h i  i n của ông   v n còn. 

  ội đồng xét xử xét th  : 

 rong suốt quá tr nh giải qu ết v  án   òa án nhân dân thị x   inh  òa đ  

tống đ t và niêm  ết h p l  các v n  ản tố t ng.  u  nhiên  ông Cao  hật   và 

 à Phan  hị  im   đều  hông có thi n ch  đến  òa đ  giải qu ết v  án. 

  heo tr nh  à  của ngu ên đơn th  vi c ông     à   mua thức  n t i cửa 

hàng của ông   có thỏa thuận mi ng là ông    án thức  n cho v  chồng ông    à 

H từ đầu v  nuôi vịt cho đến  hi ông     à    án vịt th  có nghĩa v  thanh toán 

toàn  ộ số tiền đ  mua n  thức  n trong 01 v .  h i gian đ  nuôi vịt từ đầu v  đến 



 4 

cuối v  thu ho ch là 03 tháng.  ng     à   đ  mua thức  n t i cửa hàng ông   

t ng cộng 3 v . 02 v  đầu ông     à   thanh toán sòng ph ng nh ng v  thứ 3   t 

đầu mua thức  n từ ngà  02/5/2021 đến ngà  06/6/2021 th  ông     à   ch a thanh 

toán tiền n  cho ông   v i t ng cộng số n  là 70.200.000đ. Số n  nà  đ  c  à 

Phan  hị Kim   và ông Ph m  iến   xác nhận vào ngà  22/9/2021.   c d  ông 

Ph m  iến   đ  đến nhà  à   và ông   nhiều lần đ   êu cầu ông    à   trả n  

nh ng ông     à   cứ h n mà  hông thanh toán n  cho ông   làm ảnh h  ng đến 

 inh tế cho ông  .  i c ông    h i  i n ông     à    êu cầu trả số n  gốc 

70.200.000đ và n  l i t nh từ ngà     xác nhận n  22/9/2021 đến ngà  xét xử 

30/6/2022 là 09 tháng 08 ngà  v i mức l i su t 0 8 /tháng c  th : (70.200.000đ x 

0 8   x 9 tháng 08 ngà    5.204.000đ.   ng cộng ông     à   phải trả cho ông   

số tiền 75.404.000đ là có c n cứ nên ch p nhận. 

 [12   ề án ph  dân sự sơ thẩm: 

 ng Cao  hật     à Phan  hị Kim   phải chịu án ph  dân sự sơ thẩm 

75.404.000đ x 5    3.770.200đ. 

   các l  trên; 

QUYẾ  Đ   : 

C n cứ  hoản 3  iều 26  đi m a  hoản 1  iều 35   hoản 1  iều 227   iều 

228   hoản 2  iều 229   iều 264   iều 271   iều 273   iều 147 Bộ luật tố t ng 

dân sự; 

C n cứ  iều 280, 429,430 và 440 Bộ luật dân sự; 

 p d ng Nghị qu ết 326/2016/ Q-UBTVQH14 ngà  30 tháng 12 n m 

2016 của Ủ   an  h  ng v  Quốc hội qu  định về mức thu  mi n  giảm  thu  

nộp  quản l   sử d ng án ph  và l  ph   òa án; 

 u ên xử: 

1. Ch p nhận  êu cầu  h i  i n của ngu ên đơn Ph m  iến  : 

Buộc ông Cao  hật     à Phan  hị Kim   phải trả cho ông Ph m  iến 

  t ng số tiền 75.404.000đ (Bả  m ơi l m tri u  ốn tr m l   ốn ngàn đồng   

trong đó n  gốc 70.200.000đ (Bảy mươi   i triệu   i trăm n àn   n ) và n  l i 

5.204.000đ (  m tri u hai tr m l   ốn ngàn đồng  

Quy  ịn :  

K  từ  hi  ên đ  c thi hành án có đơn  êu cầu thi hành án  nếu  ên có nghĩa 

v  chậm trả tiền th   ên đó phải trả l i theo qu  định t i  hoản 2  iều 468 của Bộ 

 uật dân sự n m 2015 đối v i số tiền chậm trả t ơng ứng v i th i gian chậm trả. 

2.  ề án ph  dân sự sơ thẩm: Ông Cao  hật     à Phan  hị Kim   phải 

nộp 3.770.200đ ( a tri u  ả  tr m  ả  m ơi ngàn hai tr m đồng . 

 oàn trả cho ông Ph m  iến   1.813.000đ (  ột tri u tám tr m m  i  a 

ngàn đồng  tiền t m ứng án ph  ông  ịnh đ  nộp theo  iên lai thu tiền số 

AA/2021/0004355 ngày 24/12/2021 của Chi c c thi hành án Dân sự thị x   inh 

Hòa. 

3. Bản án nà  đ  c thi hành theo qu  định t i  iều 2  uật thi hánh án dân 

sự  ng  i phải thi hành án dân sự có qu ền thỏa thuận thi hành án  qu ền  êu 

cầu thi hành án  tự ngu  n thi hành án ho c  ị c ỡng chế thi hành án theo qu  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
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định t i các  iều 6  7 và 9  uật thi hành án dân sự; th i hi u thi hành án đ  c 

thực hi n theo qu  định t i  iều 30  uật thi hành án dân sự. 

4. Qu ền  háng cáo: Báo cho ngu ên đơn đ  c qu ền  háng cáo  ản án 

sơ thẩm trong h n 15 ngà     từ ngà  tu ên án; Bị đơn v ng m t đ  c qu ền 

 háng cáo  ản án trong h n 15 ngà     từ ngà  nhận đ  c  ản án ho c từ ngày 

 ản án đ  c niêm  ết công  hai đ  đề nghị  òa án nhân dân tỉnh Khánh  òa 

xét xử theo tr nh tự phúc thẩm. 

 

 ơi nhận:                                                             

-    D tỉnh Khánh  òa;                                 

-  KS D thị x   inh  òa;                                    

- Chi c c     thị x   inh  òa; 

(Sau  hi án có hi u lực pháp luật ; 

- Các đ ơng sự; 

-   u hồ sơ;      

-   u v  án. 

 

 

 M.  Ộ  ĐỒ G  É   Ử SƠ   ẨM  

  ẨM P Á  - C Ủ  Ọ  P  Ê      

(     ) 

 

 

 

 

 guyễn  hị  hất  nh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


